
1

VI. LĨNH V C PH  BI N, GIÁO D C PHÁP LU TỰ Ổ Ế Ụ Ậ

1. Th  t c công nh n tuyên truy n viên pháp lu tủ ụ ậ ề ậ

a) Trình t  th c hi n:ự ự ệ

Đ nh kỳ tháng 9 hàng năm, công ch c t  pháp - h  t ch ch  trì, ph i h pị ứ ư ộ ị ủ ố ợ
v i Tr ng Ban công tác M t tr n, Tr ng thôn, làng, p, b n, buớ ưở ặ ậ ưở ấ ả ôn, phum,
sóc, tổ dân phố, khu ph , kh i phố ố ố và c ng đ ng dân c  khác và ng i đ ngộ ồ ư ườ ứ
đ u các t  ch c chính tr  - xã h i trên đ a bàn c p xã thông báo công khai tiêuầ ổ ứ ị ộ ị ấ
chu n tuyên truy n viên pháp lu t; các quy đ nh v  công nh n tuyên truy nẩ ề ậ ị ề ậ ề
viên pháp lu t t i c  quan, đ n v  và ng i dân trên đ a bàn c  s  đ  tậ ớ ơ ơ ị ườ ị ơ ở ể ự
nguy n đăng ký tham gia làm tuyên truy n viên pháp lu t.ệ ề ậ

Căn c  danh sách t  nguy n đăng ký tham gia làm tuyên truy n viênứ ự ệ ề
pháp lu t tậ ừ đ a bàn c  s , th c tr ng đ i ngũ công ch c c a y ban nhânị ơ ở ự ạ ộ ứ ủ Ủ
dân c p xã và nhu c u xây d ng đ i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t, côngấ ầ ự ộ ề ậ
ch c t  pháp - h  t ch rà soát, l p danh sách ng i đ  tiêu chu n trình Chứ ư ộ ị ậ ườ ủ ẩ ủ
t ch y ban nhân dân cị Ủ ấp xã xem xét, công nh n tuyên truy n viên pháp lu t.ậ ề ậ

b) Cách th c th c hi n:ứ ự ệ  Không quy định.

c) Thành ph n h  s :ầ ồ ơ  Danh sách đ  nề gh  công nh n tuyên truy n viênị ậ ề
pháp lu t c a công ch c t  pháp - h  t ch.ậ ủ ứ ư ộ ị

d) Th i h n gi i quy t:ờ ạ ả ế  Trong th i h n 05 ngày làm vi c k  t  nờ ạ ệ ể ừ gày
nh n đ c danh sách đ  ngh  công nh n tuyên truy n viên pháp lu t c a côngậ ượ ề ị ậ ề ậ ủ
ch c t  pháp - h  t ch.ứ ư ộ ị

đ) Đ i t ng th c hi n th  t c hành chính:ố ượ ự ệ ủ ụ  C  quan, đ n v  và ng iơ ơ ị ườ
dân t i đ a bàn c  s .ạ ị ơ ở

e) C  quan th c hi n th  t c hành chính:ơ ự ệ ủ ụ   y ban nhân dân c p xã.Ủ ấ

g) K t qu  th c hi n th  t c hành chính:ế ả ự ệ ủ ụ  Quy t đ nh công nh n tuyênế ị ậ
truy n viên pháp lu t.ề ậ

h) Yêu c u, đi u ki n th c hi n th  t c hành chính:ầ ề ệ ự ệ ủ ụ

Cá nhân đ c đ  ngh  công nh nượ ề ị ậ  làm tuyên truy n viên pháp lu t ph iề ậ ả
là ng i có uy tín, ki n th c, am hi u v  pháp lu t.ườ ế ứ ể ề ậ

i) C  quan có th m quy n quy t đ nhơ ẩ ề ế ị : Ch  t ch y ban nhân dân c pủ ị Ủ ấ
xã.

k) Tên m u đ n, m u t  khai:ẫ ơ ẫ ờ  Không quy đ nh.ị

l) Căn c  pháp lý c a th  t c hành chínhứ ủ ủ ụ :

+ Lu t ph  bi n, giáo d c pháp lu t năm 2012;ậ ổ ế ụ ậ

+ Ngh  đ nh s  28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 c a Chính ph  quy đ nhị ị ố ủ ủ ị
chi ti t m t s  đi u và bi n pháp thi hành Lu t ph  biế ộ ố ề ệ ậ ổ ến, giáo d c pháp lu t;ụ ậ
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+ Thông t  s  10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 c a B  T  pháp quyư ố ủ ộ ư
đ nh v  báo cáo viên phápị ề  lu t, tuậ yên truy n viên pháp lu t.ề ậ

2. Th  t c cho thôi làm tuyên truy n viên pháp lu tủ ụ ề ậ

a) Trình t  th c hi n:ự ự ệ

Khi tuyên truy n viên pháp lu t thu c m tề ậ ộ ộ  trong các tr nườ g h p choợ
thôi làm tuyên truy n viên pháp lu t theo quy đ nh, công ch c t  pháp - hề ậ ị ứ ư ộ
t ch trình Ch  t ch y ban nhân dân c p xã xem xét, ra quy t đ nh cho thôi làmị ủ ị Ủ ấ ế ị
tuyên truy n viên pháp lu t.ề ậ

b) Cách th c th c hi n:ứ ự ệ  Không quy đ nh.ị

c) Thành ph n, sầ  lố ng h  s :ượ ồ ơ  Không quy đ nh.ị

d) Th i h n gi i quy t:ờ ạ ả ế  Trong th i h n 03 ngày làm vi c k  t  ngàyờ ạ ệ ể ừ
nh n đ c đ  ngh  c a công ch c t  pháp - h  t ch, Ch  t ch y ban nhânậ ượ ề ị ủ ứ ư ộ ị ủ ị Ủ
dân cấp xã xem xét, quy t đ nh cho thôi lế ị àm tuyên truy n viên pháp lu t.ề ậ

đ) Đ i t ng th c hi n th  t c hành chính:ố ượ ự ệ ủ ụ  C  quan, đ n v  và nơ ơ ị g iườ
dân t i đ a bàn c  s .ạ ị ơ ở

e) C  quan th c hi n th  t c hành chính:ơ ự ệ ủ ụ   y ban nhân dân c p xã.Ủ ấ

g) K t qu  th c hi n th  t c hành chính:ế ả ự ệ ủ ụ  Quy t đ nh cho thôi lế ị àm tuyên
truy n viên pháp lu t.ề ậ

h) C  quan có th m quy n quy t đ nh:ơ ẩ ề ế ị  Ch  t chủ ị  Ủy ban nhân dân c pấ
xã.

i) Tên m u đ n, m u t  khai:ẫ ơ ẫ ờ  Không quy đ nh.ị

k) Yêu c u, đi u ki n th c hi n th  t c hành chính:ầ ề ệ ự ệ ủ ụ

Vi c cho thôi làm tuyên truy n viên pháp lu t đ c th c hi n khi tuyênệ ề ậ ượ ự ệ
truy n viên pháp lu t thu c m t tronề ậ ộ ộ g các tr ng h p sau đây:ườ ợ

+ T  nự guy n xin thôi làm tuyên truy n viên pháp lu t vì lý do s c kh e,ệ ề ậ ứ ỏ
hoàn c nh gia đình ho c vì lý do chính đáng khác;ả ặ

+ Th c hi n m t tronự ệ ộ g các hành vi b  c m theo quy đ nh t i Đi u 9ị ấ ị ạ ề
Lu t phậ ổ biến, giáo d c pháp lu t;ụ ậ

+ B  Tòa án k t án vị ế à b n án đã có hi uả ệ  l c pháp lu t;ự ậ

+ M t nănấ g l c hành vi dân s  ho c có khó khăn trong nh n th c, làmự ự ặ ậ ứ
ch  hành vi ho c h n ch  năng l c hành vi dân s  theo quy đ nh c a B  lu tủ ặ ạ ế ự ự ị ủ ộ ậ
dân s .ự

l) Căn c  pháp lý c a th  t c hành chính:ứ ủ ủ ụ

+ Lu t Phậ ổ biến, giáo d c pháp lu t năm 2012;ụ ậ

+ Ngh  đ nh s  28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 c a Chính ph  quy đ nhị ị ố ủ ủ ị
chi ti t m t s  đi u và bi n pháp thi hành Lu t ph  bi n, giáo d c pháp lu t;ế ộ ố ề ệ ậ ổ ế ụ ậ



3

+ Thông t  s  10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 c a B  T  pháp quyư ố ủ ộ ư
đ nh v  báo cáo viên pháp lu t, tuyên truy n viên pháp lu t.ị ề ậ ề ậ


